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Bài 5. Tìm hai số có tích bằng 5292, biết rằng nếu giữ nguyên thừa số thứ nhất và thêm vào thừa số thứ hai 6 đơn vị rồi thực hiện phép nhân thì được tích mới bằng 6048.
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Bài 6.  Khi nhân một số với 315, một học sinh đã đặt các tích riêng thẳng cột như trong phép cộng nên tìm ra kết quả sai là 1791. Tìm tích đúng của phép nhân đó.
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ĐÁP ÁN 
Bài 1. Tính nhanh giá trị các biểu thức sau

e. (45 – 5 × 9) × 2 × 3× 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9

= (45 – 45) × 2 × 3× 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9

= 0 × 2 × 3× 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 = 0
f. (23 + 24 + 25 + ... + 56 + 57) × (7 × 8 – 56)

= (23 + 24 + 25 + ... + 56 + 57) × (56 – 56)

= (23 + 24 + 25 + ... + 56 + 57) × 0 = 0

g.  (m × 1 – m : 1) × 23 × 24 × 234 × 343

=  (m – m) × 23 × 24 × 234 × 343

=  0 × 23 × 24 × 234 × 343 = 0

h. 2 × 4 × 16 × 25 × 50 × 125

= 2 × 4 × 2 × 8 × 25 × 50 × 125

= (2 × 50) × (4 × 25) × (8 × 125) × 2 

= 100 × 100 × 1000 × 2 = 20000000
Bài 2. Cho A = 421 × 425; B = 423 × 423. Hãy so sánh A và B.

A = 421 × 425 = 421 × (423 + 2) = 421 × 423 + 421 × 2

B = 423 × 423 = (421 + 2) × 423 = 421 × 423 + 2 × 423

Vì 421 × 2 < 2 × 423 nên A < B

Bài 3. Cho A = 193 × 199; B = 196 × 196. Hãy so sánh A và B.

Tương tự bài 2: A < B
Bài 4.  Tìm hai số biết tổng của chúng gấp 7 lần hiệu của chúng và hiệu kém số bé 30 đơn vị.
Giải

Nếu xem tổng là 7 phần thì hiệu là 1 phần.

Số lớn có số phần là: (7 + 1) : 2 = 4 (phần)

Số bé có số phần là: 4 – 1 = 3 (phần)

Hiệu hai số là: 4 – 3 = 1 (phần)

1 phần = 30

Số bé là: 30 × 3 = 90

Số lớn là: 30 × 4 = 120

Đáp số: 90; 120
Bài 5. Tìm hai số có tích bằng 5292, biết rằng nếu giữ nguyên thừa số thứ nhất và thêm vào thừa số thứ hai 6 đơn vị rồi thực hiện phép nhân thì được tích mới bằng 6048.
Giải

Tích tăng thêm số đơn vị là: 6048 – 5292 = 756

Nếu thêm vào thừa số thứ hai 6 đơn vị thì tích tăng thêm 6 lần thừa số thứ nhất.

Thừa số thứ nhất là: 756 : 6 = 126

Thừa số thứ hai là: 5292 : 126 = 42

Đấp số:
Bài 6.  Khi nhân một số với 315, một học sinh đã đặt các tích riêng thẳng cột như trong phép cộng nên tìm ra kết quả sai là 1791. Tìm tích đúng của phép nhân đó.

Giải

Gọi số đó là A.

Ta có A × 315 = A × (300 + 10 + 5)

Vì bạn học sinh đặt các tích riêng thẳng cột nghĩa là:

A × 315 = A × (3 + 1 + 5) = 1791

A × 9 = 1791

A = 199

Tích đúng là: 199 × 315 = 62685

Đáp số:
Bài 7. Khi nhân một số với 435, một học sinh đã đặt tích riêng thứ ba thẳng cột với tích riêng thứ hai nên được kết quả sai là 7875. Tìm tích đúng của phép nhân đó.

Giải

Tương tự bài 6.       Đáp số: 45675 

